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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên (Tiếng Anh: Biodiversity and natural conservation)
Mã số học phần: 7110207
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Trần Thị Thu Hương
	0408-06

	2. ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	3. ThS. Trần Thị Kim Hà
	0408-03


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và CNMT
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên về vai trò và giá trị của đa dạng sinh học, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài, sự mất mát các loài và nguyên nhân mất mát các loài, đa dạng loài ở Việt Nam. Giá trị của đa dạng sinh học. Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Lý thuyết căn bản về gen và đa dạng gen
4.1.2. Lý thuyết căn bản về loài và đa dạng loài
4.1.3. Giới thiệu đa dạng các hệ sinh thái
4.1.4. Tìm hiều và giới thiệu về các giá trị của đa dạng sinh học
4.1.5. Tìm hiểu về các quy định bảo tồn đa dạng sinh học
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Sinh viên nắm được các kiến thức căn bản về gen và đa dạng gen
4.2.2. Sinh viên nắm được các kiến thức về loài và đa dạng loài
4.2.3. Sinh viên hiểu được sự đang dạng của hệ sinh thái và sự hình thành các hệ sinh thái và các nguồn năng lượng liên quan.
4.2.4. Hiểu được các giá trị của đa dạng sinh học
4.2.5. Nắm được các quy định bảo tồn đa dạng sinh học trong thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản nhất về đa dạng sinh học; các khái niệm về gen, loài, hệ sinh thái cũng như vai trò, giá trị của chúng trong việc bảo tồn thiên nhiên.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GEN VÀ ĐA DẠNG GEN
	3
	

	1.1
	Khái niệm về gen 
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.2
	Cấu trúc của gen
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Đa dạng gen
	1
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 2
	LOÀI VÀ ĐA DẠNG LOÀI
	8
	

	2.1
	Khái niệm về loài
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Các bậc taxon cơ bản
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Đa dạng loài
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.4
	Số lượng các loài đã được mô tả trên thế giới
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.5
	Sự phân bố của loài
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.6
	Sự tuyệt chủng các loài
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.7
	Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.8
	Đánh giá chính
	1
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 3
	HỆ SINH THÁI
	10
	

	3.1
	Định nghĩa hệ sinh thái
	4
	4.1.3, 4.2.3

	3.2
	Đa dạng hệ sinh thái
	2
	4.1.3, 4.2.3

	3.3
	Đa dạng hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam
	4
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4
	GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
	3
	

	4.1
	Dịch vụ sinh thái
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.2
	Cơ sở cho sức khoẻ con  người
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.3
	Nguồn lực cho năng suất và bền  vững nông nghiệp
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.4
	Ổn định kinh tế và sự giầu có
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.5
	Ổn định các hệ thống chính trị xã hội
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.6
	Làm giầu chất lượng cuộc sống
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 5
	BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
	6
	

	5.1
	Bảo tồn loài, quần thể
	2,5
	4.1.5, 4.2.5

	5.2
	Bảo tồn nguồn gen
	1,5
	4.1.5, 4.2.5

	5.3
	Bảo tồn các hệ sinh thái
	1,5
	

	5.4
	Hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam
	0,5
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết.
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: sinh viên tiếp cận với hệ thống sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên. Từ kiến thức đã học có thể áp dụng vào thực tế, vận dụng kiến thức để bảo tồn và bảo vê các loài có nguy cơ hoặc đe dọa bị tuyệt chủng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (thi viết 45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (thi viết 60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Lan Anh, 2006. Sinh thái học môi trường. Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội.
[2]. Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2000. Sinh thái học môi trường ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
[3]. Nguyễn Ngọc Sinh, 2011. Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn. Nxb Tài nguyên môi trường & bản đồ VN.
[bookmark: _GoBack]11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	Phần lý thuyết

	1
	CHƯƠNG 1. GEN VÀ ĐA DẠNG GEN
1.1. Khái niệm về gen
1.2. Cấu trúc của gen
1.3. Đa dạng gen
	6

	0
	0

	+ Tài liệu [1]: các mục của phần mở đầu
+ Tài liệu [1]: chương 1
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về gen và vấn đề bảo tồn gen

	
	CHƯƠNG 2. LOÀI VÀ ĐA DẠNG LOÀI
2.1. Khái niệm về loài
2.2. Các bậc taxon cơ bản 
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 2
+ Tài liệu [1]: chương 2
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về loài và vấn đề bảo tồn loài

	2
	Chương 2: (tiếp)
2.3. Đa dạng loài
2.4. Số lượng các loài đã được mô tả trên thế giới
2.5. Sự phân bố của loài.
2.6. Sự tuyệt chủng các loài.
2.7. Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 2
+ Tài liệu [1]: chương 2
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về loài và vấn đề bảo tồn loài 


	3
	Chương 2: (tiếp)
2.8. Đánh giá chính
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 2
+ Tài liệu [1]: chương 2
+ Đọc thêm tài liệu [3] để hiểu thêm về loài và vấn đề bảo tồn loài 

	
	CHƯƠNG 3. HỆ SINH THÁI
3.1. Định nghĩa hệ sinh thái
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 3
+ Tài liệu [1]: chương 3
+ Đọc thêm tài liệu [3] để hiểu thêm về đa dạng hệ sinh thái 

	4
	CHƯƠNG 3: tiếp
3.2. Đa dạng hệ sinh thái
3.3. Đa dạng hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 3
+ Tài liệu [1]: chương 3
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về đa dạng hệ sinh thái 

	
	CHƯƠNG 3: tiếp
3.3. Đa dạng hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 3
+ Tài liệu [1]: chương 3
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về đa dạng hệ sinh thái 

	5
	CHƯƠNG 3: tiếp
3.3. Đa dạng hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 3
+ Tài liệu [1]: chương 3
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về đa dạng hệ sinh thái 

	
	Chương 4: GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
4.1. Dịch vụ sinh thái
4.2. Cơ sở cho sức khoẻ con  người
4.3. Nguồn lực cho năng suất và bền  vững nông nghiệp
4.4. Ổn định kinh tế và sự giầu có
4.5. Ổn định các hệ thống chính trị xã hội
4.6. Làm giầu chất lượng cuộc sống
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 4
+ Tài liệu [2]: chương 4
+ Đọc thêm tài liệu còn lại để hiểu thêm về các giá trị của đa dạng sinh học

	
	CHƯƠNG 5. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
5.1. Bảo tồn loài, quần thể
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 5
+ Tài liệu [1]: chương 5
+ Tài liệu [2]: toàn bộ tài liệu 2 về bảo tồn đa dạng sinh học


	6
	CHƯƠNG 5: tiếp
5.1. Bảo tồn loài, quần thể
	3
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: các mục của chương 5
+ Tài liệu [2]: toàn bộ tài liệu 2 về bảo tồn đa dạng sinh học
+ Tài liệu [3]


	
	CHƯƠNG 5: tiếp
5.2. Bảo tồn nguồn gen
5.3. Bảo tồn các hệ sinh thái
5.4. Hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam.
	7
	0
	0
	



	
	Hà nội, ngày …. tháng ….. năm 20….

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN









7

